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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng về tính tổn thương sinh kế của nông hộ 

vùng lũ giáp biên giới của đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh ảnh hưởng của sự thay đổi lũ ở 

thượng nguồn sông MeKong. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic 

Hierarchy Process) để xác định chỉ số tổn thương về sinh kế SVI (Social vulnerability index) của nông 

hộ theo 5 nguồn vốn sinh kế của khung phân tích sinh kế DFID (1999). Nghiên cứu sử dụng bộ công 

cụ đánh giá có sự tham gia của cộng đồng PRA (Participatory Rural Appraisals) để thu thập thông tin 

của 106 mẫu khảo sát ở huyện An Phú và Tịnh Biên tỉnh An Giang để phục vụ cho nghiên cứu, đại diện 

cho vùng lũ giáp biên giới ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy, hiện trạng tính tổn thương 

về sinh kế của nông hộ trước sự thay đổi của lũ tại vùng lũ giáp biên giới của đồng bằng sông Cửu Long 

ở mức thấp (SVI (Tịnh Biên) = 0,23; SVI (An Phú) = 0,38) trước sự thay đổi lũ ở thượng nguồn. Thực 

tế, còn nhiều yếu tố hạn chế của các nguồn vốn sinh kế cần cải thiện; trong đó, các nguồn vốn về con 

người, tài chính và tự nhiên là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sinh kế của nông hộ tại vùng lũ 

giáp biên giới ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Từ khóa: Khung sinh kế DFID, Phân tích thứ bậc AHP, Vùng lũ biên giới, Tổn thương sinh kế 
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ABSTRACT 

The study aimed to assess the livelihood vulnerability of households in the border floodplain 

area in the context of the flooding in the Vietnamese Mekong Delta. The study applied the analytic 

hierarchy process (AHP) method to assess the livelihood vulnerability via the social vulnerability index 

(SVI) of households according to 5 livelihood assets of the DFID framework (1999). The study used 

the participatory rural appraisal (PRA) tool to collect data of 106 people for research in An Phu and 

Tinh Bien districts in An Giang province, representing border floodplain areas in the VMD. The results 

showed that the current vulnerability of households' livelihoods in the border floodplain of the 

Vietnamese Mekong Delta was under average according to the AHP hierarchical analysis method (SVI 

(Tinh Bien) = 0,23, SVI (An Phu) = 0,38). In reality, there were still many weak factors in the livelihood 

assets in which the human, financial, and natural capitals were important factors impacted the livelihood 

of households in border floodplain of the Vietnamese Mekong Delta. 

Keywords: DFID framework, AHP tool, Border flood areas, Livelihood vulnerability 



TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP             ISSN 2588-1256            Tập 4(2)-2020:1970-1980 

http://tapchi.huaf.edu.vn/  1971 

I. MỞ ĐẦU 

Lũ là một hiện tượng tự nhiên xảy ra 

hàng năm khi nước từ thượng nguồn đổ 

xuống kết hợp với mưa tại chổ gây ra ngập 

lụt ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Lũ được chia thành 3 mức cao, trung bình 

và thấp tương ứng với mực nước trên 4,5 m, 

4,5 – 4 m và dưới 4 m theo mực nước đo tại 

trạm thủy văn Tân Châu, tỉnh Đồng Tháp. 

Mùa lũ hàng năm kéo dài khoảng 6 tháng, 

bắt đầu từ tháng 7, gia tăng dần từ tháng 8, 

cao điểm vào tháng 9 hoặc 10 và giảm dần 

vào tháng 11 – 12 dương lịch. Mức tăng và 

giảm mực nước lũ hàng ngày khoảng 5 – 7 

cm trong lũ trung bình hoặc 10 – 20 cm 

trong lũ cao (Võ Hồng Tú và cs., 2012). 

Đỉnh lũ phụ thường xảy ra vào tháng 8 và 

thấp hơn đỉnh chính (Phạm Thị Huyền 

Trang và Trương Văn Tuấn, 2016).  

Tỉnh An Giang là một trong hai tỉnh 

thượng nguồn ĐBSCL giáp với Campuchia 

và có phần lớn diện tích đất tự nhiên chịu 

ảnh hưởng lớn của lũ hàng năm với độ sâu 

từ 1 – 4 m (Võ Hồng Tú và cs., 2012). Canh 

tác lúa là hoạt động sản xuất chiếm diện tích 

lớn (chiếm trên 70% diện tích đất nông 

nghiệp) trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh 

An Giang nên sự thay đổi nguồn nước (chất 

lượng và lưu lượng) có ảnh hưởng đáng kể 

đến hoạt động sinh kế của người dân tại An 

Giang. Hiện tại, nguồn tài nguyên nước mặt 

ở ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang nói 

riêng bị ảnh hưởng đáng kể từ các hoạt động 

ở thượng nguồn sông Mekong như phát 

triển hệ thống đập thủy điện và hoạt động 

sản xuất nông nghiệp (Nguyễn Ngọc Trân, 

2017; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn 2017). Bên cạnh đó, hệ thống đê bao 

triệt để sản xuất lúa 3 vụ cũng ảnh hưởng 

đáng để đến sự thay đổi nguồn nước mặt ở 

vùng lũ ĐBSCL (Van và cs., 2012; Cấn Thu 

Văn và Nguyễn Thanh Sơn, 2016).  

Việc đánh giá tính tổn thương về sinh 

kế không chỉ phản ảnh việc thích ứng với 

tác động của các điều kiện tự nhiên thay đổi 

trong hoạt động sinh kế của người dân mà 

còn phản ảnh sự phụ thuộc vào tính đa 

ngành (kinh tế, chính trị và xã hội) và đa cấp 

(cá nhân, hộ gia đình, nhóm người hay cộng 

đồng) (Tuấn, 2010). Tùy theo từng lĩnh vực 

mà có các cách đánh giá và xác định chỉ số 

tổn thương khác nhau (Lê Ngọc Tuấn 

2017). Đối với đánh giá tổn thương sinh kế 

về lũ lụt và biến đổi khí hậu, đã có nhiều 

phương pháp áp dụng và được thực hiện qua 

nhiều nghiên cứu. Điển hình là phương 

pháp đánh giá tính bền vững sinh kế theo 

khung phân tích của tổ chức DFID 1999 

(Solesbury, 2003), phương pháp đánh giá 

dựa vào chỉ số tổn thương sinh kế LVI 

(livelihood vulnerability index) (Balica và 

cs., 2009; Lê Quang Cảnh và cs., 2016). 

Đánh giá tính dễ tổn thương và năng lực 

thích ứng với biến đổi khí hậu theo mô hình 

VCA của Nguyễn Ngọc Huy và cs., (2014). 

Phương pháp phân tích thứ bậc AHP 

(Analytic Hierarchy Process) để xác định 

chỉ số dễ tổn thương SVI (social 

vulnerability index) ở vùng ven biển 

Bangladesh (Roy và Blaschke, 2011). 

Phương pháp này cũng đã được áp dụng 

tương tự ở Việt Nam (Nghiem, 2015; Trần 

Thị Kim và cs., 2016) và ở Indonesia 

(Chakraborty và Joshi, 2014). Phương pháp 

xây dựng chỉ số tổn thương SVI thông qua 

phương pháp phân tích thứ bậc AHP cũng 

được áp dụng ở Uttarakhand, India trong 

việc đánh giá tác động của điều kiện tự 

nhiên đến hoạt động sản xuất nông nghiệp 

(Shukla và cs., 2016). So với các phương 

pháp đánh giá tổn thương về sinh kế, 

phương pháp phân tích thứ bậc AHP được 

sử dụng phổ biến trong việc đánh giá tổn 

thương về sinh kế và tác động của lũ lụt. Do 

vậy, nghiên cứu này áp dụng phương pháp 

phân tích thứ bậc AHP để xác định chỉ số 

tổn thương về sinh kế SVI của nông hộ dưới 

tác động của sự thay đổi nguồn tài nguyên 

nước mặt ở thượng nguồn sông Mekong.   
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II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Điểm nghiên cứu 

An Phú và Tịnh Biên là hai huyện 

đầu nguồn thuộc tỉnh An Giang của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tiếp 

giáp lãnh thổ Campuchia được chọn làm địa 

điểm nghiên cứu (Hình 1). Đây là nơi tiếp 

nhận dòng chảy đầu tiên của sông Mekong 

từ Campuchia vào Việt Nam và chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của lũ hằng năm ở biên giới 

Campuchia đến hiện trạng thiếu hay thừa 

nước (Report và Penh, 2015). Đây là vùng 

có tỷ lệ người dân tộc thiểu số khá cao và có 

hoạt động sinh kế chính là sản xuất lúa; 

trong đó, có sự phân chia vùng sản xuất lúa 

3 vụ cho khu vực đê bao triệt để và vùng sản 

xuất lúa 2 vụ cho khu vực đê bao lửng ở cả 

hai huyện. Tại địa điểm nghiên cứu, lũ gây 

khó khăn cho địa phương trong công tác 

triển khai và thực hiện các kế hoạch về 

phòng chống lũ lụt và sự thay đổi lũ có tác 

động đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế 

trong vùng đê bao lửng cũng như đê bao 

triệt để.  

2.2. Thu thập số liệu  

Các số liệu phục vụ cho nghiên cứu 

được thu thập gồm: Báo cáo về hiện trạng 

và thiệt hại của lũ hàng năm, Báo cáo về 

hiện trạng sử dụng đất đai, Báo cáo về hiện 

trạng hệ thống thuỷ lợi, Báo cáo về tình hình 

kinh tế xã hội hàng năm giai đoạn 2010 – 

2016. Các số liệu được thu thập tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) và Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở 

NN&PTNT) tỉnh An Giang; Phòng 

TN&MT, Phòng NN&PTNT huyện Châu 

Phú và Tịnh Biên. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

còn thu thập các số liệu sơ cấp bằng bộ công 

cụ PRA (Participatory rural appraisals) để 

đánh giá hiện trạng hoạt động sinh kế của 

nông hộ tại khu vực nghiên cứu. Số lượng 

mẫu khảo sát là 106 hộ (bao gồm nông hộ 

và cán bộ) và tiến trình thu thập thông tin và 

đánh giá thực tế được thực hiện như sau:  

- Phỏng vấn người am hiểu: Nghiên 

cứu tiến hành phỏng vấn các cán bộ đại diện 

Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, và Sở Xây 

dựng để đánh giá tổng quan, thu thập số liệu 

thứ cấp và lựa chọn vùng nghiên cứu. Tiếp 

theo, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn cán 

bộ cấp huyện đại diện Phòng NN&PTNT và 

Phòng TN&MT, để thảo luận đánh giá, thu 

thập số liệu và lựa cho xã khảo sát. Cuối 

cùng, nghiên cứu phỏng vấn người am hiểu 

cấp xã để thu thập thông tin liên quan đến 

việc quản lý lũ và thảo luận nội dung và kế 

hoạch phỏng vấn nông hộ. 

Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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- Thảo luận nhóm: Nghiên cứu tiến 

hành 08 cuộc thảo luận nhóm ở 04 xã và 

mỗi cuộc thảo luận nhóm có số người tham 

dự từ 8 – 12 người gồm cán bộ địa phương 

cấp xã và những nông hộ tại địa điểm khảo 

sát. Nội dung thảo luận nhóm tập trung tìm 

hiểu về tình hình sản xuất, kinh tế-xã hội và 

những thuận lợi, khó khăn, thách thức của 

sự thay đổi nguồn tài nguyên nước mặt đến 

hoạt động sinh kế của nông hộ.  

- Phỏng vấn nông hộ: Nghiên cứu 

tiến hành phỏng vấn trực tiếp nông hộ tại 

địa điểm khảo sát để phân tích đánh giá tính 

tổn thương về sinh kế của nông hộ (theo 

khung đánh giá DFID) trong bối cảnh thay 

đổi nguồn tài nguyên nước ở hiện tại và 

trong tương lai. Trong đó, nghiên cứu khảo 

sát 30 nông hộ đại diện cho sinh kế vùng đê 

bao lửng (huyện An Phú) và 30 nông hộ đại 

diện cho sinh kế vùng đê bao triệt để (huyện 

Tịnh Biên). 

2.3. Đánh giá tính tổn thương  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp 

phân tích thứ bậc AHP và khung phân tích 

sinh kế DFID (1999) để đánh giá tính tổn 

thương về sinh kế nông hộ tại khu vực 

nghiên cứu trong bối cảnh lũ thay đổi ở 

thượng nguồn. Trong đó, nghiên cứu tập 

trung đánh giá thay đổi nguồn tài nguyên 

nước đến các nguồn vốn sinh kế của nông 

hộ. Các chỉ số đánh giá tính tổn thương 

được xác định qua tổng quan tài liệu, tham 

vấn lãnh đạo địa phương và được trình bày 

ở Bảng 2. 

Chỉ số tổn thương tổng hợp SVI được 

xác định theo công thức (1) là chỉ số phản 

ảnh mức độ tổn thương về sinh kế của nông 

hộ dưới sự thay đổi nguồn tài nguyên nước 

ở thượng nguồn tại địa điểm khảo sát thông 

qua 05 nguồn vốn sinh kế. Mức độ tổn 

thương được đánh giá dựa theo nghiên cứu 

của Krishnamurthy và cs. (2014) có giá trị 

trong khoảng (0 – 1) tương ứng với mức tổn 

thương rất thấp và tổn thương rất cao.  

SVI=∑ ((Wi *wj)*CVIj) (1) 

Trong đó: SVI: Chỉ số tổn thương tổng hợp; 

Wi: Trọng số trong 5 hợp phần sinh kế (i=1-

5); wj: Trọng số của các yếu tố thành phần 

tương ứng trong 5 hợp phần (j=1-n); CVIj: 

Chỉ số tổn thương thành phần.  

Trọng số chính (Wi) và trọng số thành 

phần (wj) là giá trị thể hiện mức độ quan 

trọng ảnh hưởng đến sinh kế nông hộ và 

trong mỗi nguồn vốn sinh kế. Trọng số của 

các yếu tố chính và thành phần được xác 

định bằng phương pháp phân tích thứ bậc 

AHP thông qua số liệu được thu thập từ kết 

quả PRA. Trong quá trình phân tích AHP, 

giá trị tỷ số nhất quá CR (consistency ratio) 

được xem xét để đánh giá tính phù hợp của 

mô hình. Nếu tỷ số CR < 0,1 có nghĩa là sự 

đánh giá của người ra quyết định tương đối 

nhất quán, ngược lại phải tiến hành đánh giá 

lại ở cấp tương ứng. Chỉ số CR được tính theo 

công thức (2). 

CR=
CI

RI
 (2) 

Trong đó, RI: Chỉ số ngẫu nhiên (random 

index) được tham khảo theo nghiên cứu của 

(Saaty, 1987); và CI : Chỉ số nhất quán 

(Consistency Index) được xác định theo 

công thức (3). 

CI= 
λ max - n

n-1
(Với n là số chỉ tiêu) (3) 

Trong đó, λmax: Giá trị riêng của ma trận so 

sánh cặp được xác định theo công thức (4). 

λmax = 
1

n
* [
∑ w1n

n
n=1

w11

+
∑ w2n

n
n=1

w22

+…+ 
∑ wnn

n
n=1

wnn

] (4) 
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Bảng 1. Bảng tổng hợp các yếu tố sinh kế cho vùng lũ giáp biên giới ở tỉnh An Giang trong khung 

phân tích DFID – 1999 

Yếu tố 

chính 
Wi Yếu tố thành phần wj Wi*wj CVIj Dấu Nguồn 

Con 

người 

 

 

 

W1 

 

 

 

Lao động gia đình 

Trình độ học vấn 

của chủ hộ 

Kinh nghiệm sản 

xuất 

Dân tộc và tôn giáo 

Nhận thức tác động 

của lũ 

w1.1 

w1.2 

w1.3 

w1.4 

w1.5 

W1*w1.1 

W1*w1.2 

W1*w1.3 

W1*w1.4 

W1*w1.5 

CI1.1 

CI1.2 

CI1.3 

CI1.4 

CI1.5 

- 

- 

- 

+ 

- 

Nguyễn Văn Quỳnh 

Bôi và Đoàn Thị 

Thanh Kiều (2012); 

Can and Seak 

(2012); Võ Văn Tuấn 

và Lê Cảnh Dũng 

(2015); DFID 

(1999). 

Tự 

nhiên 
W2 

Thuê đất sản xuất 

Chất lượng nước 

sinh hoạt  

Chất lượng môi 

trường đất 

Điều kiện thời tiết 

thay đổi 

Nguồn lợi thủy sản 

w2.1 

w2.2 

w2.3 

w2.4 

w2.5 

W2*w2.1 

W2*w2.2 

W2*w2.3 

W2*w2.4 

W2*w2.5 

CI2.1 

CI2.2 

CI2.3 

CI2.4 

CI2.5 

+ 

- 

- 

+ 

- 

Nguyễn Văn Quỳnh 

Bôi và Đoàn Thị 

Thanh Kiều (2012); 

Can and Seak 

(2012); Võ Văn Tuấn 

và Lê Cảnh Dũng 

(2015); DFID 

(1999). 

Xã hội W3 

Tổ chức hội đoàn 

địa phương 

Chính sách hỗ trợ từ 

địa phương 

Tổ chức hợp tác xã 

địa phương 

Dịch vụ y tế địa 

phương  

Liên kết nông dân 

với doanh nghiệp 

w3.1 

w3.2 

w3.3 

w3.4 

w3.5 

W3*w3.1 

W3*w3.2 

W3*w3.3 

W3*w3.4 

W3*w3.5 

CI3.1 

CI3.2 

CI3.3 

CI3.4 

CI3.5 

- 

- 

- 

- 

- 

Nguyễn Văn Quỳnh 

Bôi và Đoàn Thị 

Thanh Kiều (2012); 

Can and Seak 

(2012); Võ Văn Tuấn 

và Lê Cảnh Dũng 

(2015); DFID 

(1999). 

Vật 

chất 
W4 

Nhà ở thuộc loại nhà 

tạm 

Phương tiện sản 

xuất, sinh hoạt 

Hệ thống giao thông 

nông thôn 

Hệ thống điện 

Hệ thống thủy lợi 

w4.1 

w4.2 

w4.3 

w4.4 

w4.5 

W4*w4.1 

W4*w4.2 

W4*w4.3 

W4*w4.4 

W4*w4.5 

CI4.1 

CI4.2 

CI4.3 

CI4.4 

CI4.5 

+ 

- 

- 

- 

- 

Nguyễn Văn Quỳnh 

Bôi và Đoàn Thị 

Thanh Kiều (2012); 

Can and Seak 

(2012);  

Võ Văn Tuấn và Lê 

Cảnh Dũng (2015); 

DFID (1999). 

Tài 

chính 
W5 

Nguồn vốn sản xuất 

Thu nhập từ nông 

nghiệp 

Thu nhập từ phi 

nông nghiệp 

Tín dụng địa 

phương 

w5.1 

w5.2 

w5.3 

w5.4 

W5*w5.1 

W5*w5.2 

W5*w5.3 

W5*w5.4 

CI5.1 

CI5.2 

CI5.3 

CI5.4 

- 

+ 

- 

- 

Nguyễn Văn Quỳnh 

Bôi và Đoàn Thị 

Thanh Kiều (2012); 

Can and Seak 

(2012); Võ Văn Tuấn 

và Lê Cảnh Dũng 

(2015); DFID 

(1999). 

Dấu (+) Giảm tính tổn thương; (-) Tăng tính tổn thương. 
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm về các yếu tố thành phần 

trong các nguồn vốn sinh kế  

3.1.1. Nguồn vốn con người  

Kết quả cho thấy, có sự khác nhau về 

trọng số của các yếu tố trong nguồn vốn con 

người ở hai địa điểm khảo sát (Hình 2). Ở 

Tịnh Biên, yếu tố về trình độ học vấn, kinh 

nghiệm sản xuất và dân tộc và tôn giáo có 

trọng số cao nhất. Trong khi đó, ở An Phú 

thì yếu tố về lao động gia đình, trình độ học 

vấn và kinh nghiệm sản xuất có trọng số cao 

nhất trong nguồn vốn con người. Nhìn 

chung, ở 2 địa điểm khảo sát có chung yếu 

tố về trình độ học vấn có tỷ trọng cao trong 

nguồn vốn con người. Thực tế cho thấy, 

người dân tại địa điểm khảo sát chủ yếu có 

trình độ học vấn thấp và canh tác chủ yếu 

dựa vào kinh nghiệm truyền thống.  

Đối với nông hộ được phỏng vấn ở 

huyện Tịnh Biên, người dân biết tiếng Việt 

còn khá thấp và kết hợp với những phong 

tục truyền thống của dân tộc nên gây khó 

khăn đáng kể trong việc phổ biến các thông 

tin cũng như kỹ thuật về canh tác mới đến 

người dân. Đối với nông hộ được phỏng vấn 

ở huyện An Phú, phần lớn lao động nông 

nghiệp tại địa phương đã di chuyển lên các 

thành phố hoặc các khu công nghiệp để tìm 

việc làm và vấn đề này dẫn đến thiếu lao 

động phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại 

địa phương. Các yếu tố về trình độ học vấn, 

kinh nghiệm sản xuất và lao động gia đình 

là các yếu tố làm tăng tính tốn thương (dấu 

“-”) nếu trọng số càng cao trong nguồn vốn 

con người. Trong bối cảnh lũ thay đổi ở 

thượng nguồn, hoạt động canh tác nông 

nghiệp sẽ bị tác động đáng kế, đặc biệt là 

ảnh hưởng của sự thay đổi nguồn nước tưới. 

Do vậy, kỹ thuật canh tác cần đồi hỏi phải 

được nâng cao. Qua kết quả phân tích cho 

thấy, các yếu tố trên còn hạn chế và gây ảnh 

hưởng làm tăng tính tổn thương sinh kế về 

nguồn vốn con người tại địa điểm nghiên 

cứu. 

3.1.2. Nguồn vốn tự nhiên 

Ở An Phú, yếu tố về nguồn lợi thủy 

sản và chất lượng đất canh tác có trọng số 

cao hơn so với các yếu tố khác (chiếm 

45%), tiếp đến là các yếu tố về chất lượng 

nguồn nước mặt, thuê đất canh tác và điều 

kiện thời tiết thay đổi. Yếu tố về nguồn lợi 

thủy sản và chất lượng đất canh tác được 

quan tâm cao là do trong thời gian 5 năm trở 

lại đây, lũ suy giảm nên dẫn đến suy giảm 

nguồn lợi thủy trong mùa lũ và đã ảnh 

hưởng đến sinh kế của người dân trong mùa 

lũ. Bên cạnh đó, hoạt động canh tác lúa 3 

vụ/năm kết hợp với sự suy giảm lượng phù 

sa đã tác động đến hoạt động sản xuất lúa 

của người dân, cụ thể là làm suy giảm năng 

suất và tăng chi phí trong quá trình canh tác 

lúa.  

Thêm vào đó, do lũ suy giảm kết hợp 

với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật làm cho 

chất lượng nước suy giảm và vấn đề này 

cũng được đánh giá có tác động đến hoạt 

động sản xuất và sinh hoạt của người dân tại 

địa điểm nghiên cứu.  

 
Hình 2. Trọng số các yếu tố trong nguồn 

vốn con người của nông hộ tại địa điểm 

khảo sát 

 

 
Hình 3. Trọng số các yếu tố trong nguồn 

vốn tự nhiên của nông hộ tại địa điểm 

 khảo sát 
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Do vậy, các yếu tố này sẽ tác động 

đáng kế đến nguồn vốn tự nhiên của nông 

hộ khi có sự thay đổi lũ ở thượng nguồn.   

Ở Tịnh Biên, yếu tố về thuê đất canh 

tác, chất lượng đất và nguồn nước chiếm 

trọng số quan trọng trong nguồn vốn tự 

nhiên của người dân. Nhìn chung, diện tích 

canh tác trung bình của người dân ở mức 

thấp (trung bình < 0.5 ha/hộ) và phải thuê 

thêm đất canh tác để đáp ứng cho nhu cầu 

sinh kế. Nguyên nhân là do huyện Tịnh 

Biên có địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn 

nên diện tích đất canh tác lúa hạn chế; do 

đó, đa số nông hộ phải thuê thêm đất canh 

tác để đảm bảo sinh kế của nông hộ. Tuy 

nhiên, hoạt động canh tác lúa 3 vụ trong thời 

gian dài đã làm chất lượng đất suy giảm và 

do sự suy giảm lũ ở thượng nguồn kết hợp 

với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đã ảnh 

hưởng đến chất lượng nước phục vụ cho sản 

xuất và sinh hoạt của người dân tại địa điểm 

nghiên cứu. Đối với huyện Tịnh Biên, yếu 

tố về nguồn lợi thủy sản và điều kiện thời 

tiết thay đổi không ảnh hưởng đáng kể đến 

nguồn vốn tự nhiên do huyện Tịnh Biên có 

vị trí xa các kênh chính nên hoạt động khai 

thác thủy sản trong mùa lũ của người dân 

không đáng kể (phần lớn người dân sang 

Campuchia để đánh bắt thủy sản). Bên cạnh 

đó, sự thay đổi về điều kiện thời tiết không 

ảnh hưởng đáng kể so với các yếu tố khác 

trong nguồn vốn tự nhiên của người dân 

vùng lũ giáp biên giới ở huyện Tịnh Biên.  

Qua kết quả phân tích thể hiện ở Hình 

3 cho thấy, tùy thuộc và điều kiện tự nhiên 

của từng vùng mà có trọng số khác nhau 

nhưng nhìn chung sự thay đổi về chất lượng 

đất do canh tác lúa 3 vụ và chất lượng nước 

suy giảm do sự thay đổi lũ ở thượng nguồn 

đã tác động đáng kế đến hoạt động sản xuất 

của người dân ở hai huyện khảo sát. Ngoài 

ra, đối với huyện Tịnh Biên, yếu tố về diện 

tích đất canh tác là yếu tố quan trọng và 

đang là vấn đề quan tâm của nông hộ canh 

tác nông nghiệp hiện nay; trong khi đó, đối 

với huyện Châu Phú, vấn đề về suy giảm 

nguồn lợi thủy sản có ảnh hưởng đáng kể 

đến sinh kế của nhóm nông hộ dựa vào 

nguồn lợi tự nhiên. 

3.1.3. Nguồn vốn xã hội 

Về trọng số của các nguồn vốn xã hội 

được thể hiện ở Hình 4 cho thấy, ở An Phú, 

yếu tố về chính sách hỗ trợ từ địa phương, 

tổ chức hội đoàn tại địa phương và liên kết 

nông dân và doanh nghiệp có trọng số quan 

trọng trong nguồn vốn xã hội tại khu vực 

khảo sát. Hiện tại, các chính sách hỗ trợ 

trong phát triển nông nghiệp gồm chính 

sách về phòng chống lũ lụt, hỗ trợ thiệt hại 

do thiên tai, hỗ trợ kỹ thuật nhưng các chính 

sách này hiện chưa đáp ứng yêu cầu trong 

sản xuất. Cụ thể là chính sách về hỗ trợ kỹ 

thuật canh tác cho người dân phần lớn chưa 

quan tâm đến chất lượng của buổi tập huấn. 

Bên cạnh đó, vai trò của hội đoàn tại địa 

phương chưa phát huy hiệu quả trong việc  

hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp và ở địa phương vẫn còn hạn 

chế về vấn đề liên kết giữa nông dân với 

doanh nghiệp trong sản suất lúa. Vấn đề này 

ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp và sinh kế của người dân địa 

phương. Các yếu tố về tổ chức hợp tác xã 

và dịch vụ y tế tại địa phương có trọng số 

thấp hơn với các các yếu tố khác do tại địa 

phương có ít hợp tác xã hoạt động và hầu 

hết người dân ở địa điểm khảo sát đều có 

 
Hình 4. Trọng số các yếu tố trong nguồn 

vốn xã hội của nông hộ tại địa điểm  

khảo sát 
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tham gia bảo hiểm y tế và dịch vụ y tế địa 

phương được đảm bảo nên đây không phải 

là các yếu tố quan trọng trong nguồn vốn xã 

hội.  

Ở Tịnh Biên, tương tự như ở huyện 

An Phú chính sách hỗ trợ của địa phương và 

tham gia tổ chức hội đoà và liên kết nông 

dân và doanh nghiệp là yếu quan trọng trong 

nguồn lực xã hội. Các yếu tố về tổ chức hợp 

tác xã và bảo hiểm y tế được đánh giá kém 

quan trọng hơn trong nguồn vốn xã hội ở 

huyện Tịnh Biên. Qua đó cho thấy, các yếu 

chính sách hỗ trợ của địa phương và tham 

gia tổ chức hội đoàn, và liên kết nông dân 

và doanh nghiệp là yếu quan trọng trong 

nguồn lực xã hội sẽ ảnh hưởng đáng kể đến 

nguồn vốn xã hội khi sự thay đổi lũ xảy ra 

ở thượng nguồn. Nguyên nhân là do hoạt 

động dịch vụ và hỗ trợ trong quá trình canh 

tác của người dân tại địa điểm khảo sát còn 

hạn chế đặc biệt là sự liên kết trong sản xuất. 

Thêm vào đó, do việc canh tác nhỏ lẻ nên 

gây khó khăn trong quản lý sản xuất như: 

quản lý dịch bệnh, nguồn nước tưới và thị 

trường. 

3.1.4. Nguồn vốn vật chất 

Trọng số về các yếu tố trong nguồn 

vốn vật chất được thể hiện ở Hình 5 cho 

thấy, Ở An Phú, yếu tố về phương tiện sản 

xuất, hiện trạng nhà ở và hệ thống giao 

thông nông thôn là yếu tố quan trọng trong 

nguồn vốn sinh kế của người dân. Yếu tố về 

hệ thống điện hệ thống thủy lợi có trọng số 

thấp hơn so với các yếu tố khác. Qua kết quả 

khảo sát cho thấy, đa số các hộ dân còn 

thiếu phương tiện sản xuất do điều kiện kinh 

tế gia đình khó khăn được thể hiện qua yếu 

tố về hiện trạng nhà ở của người dân phần 

lớn là tạm bợ. Bên cạnh đó, hệ thống giao 

thông nông thôn cũng vẫn còn hạn chế, gây 

khó khăn trong việc vận chuyển sản phẩm 

và trao đổi hàng hóa. Nhìn chung, hệ thống 

điện và thủy lợi ở địa phương tương đối tốt 

hơn so với các yếu tố khác.   

Ở Tịnh Biên, các yếu tố về hệ thống 

giao thông, hệ thống điện và hệ thống thủy 

lợi chiếm trọng số quan trọng trong nguồn 

vốn vật chất. Các yếu tố về phương tiện sản 

xuất và hiện trạng nhà ở có trọng số thấp 

hơn so với các yếu tố khác. Hệ thống giao 

thông nông thôn và hệ thống điện chiếm 

trọng số cao cho thấy đây là yếu tố còn hạn 

chế tại địa phương. Nguyên nhân là do địa 

hình phần lớn là đồi núi nên hệ thống giao 

thông nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, đi 

kèm là yếu tố về thủy lợi và hệ thống điện 

phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất vẫn còn 

hạn chế ở địa phương. Hầu hết người dân sử 

dụng nguồn nước mưa để phục vụ sản xuất 

và gặp khó khăn về nguồn nước tưới vào 

mùa khô. Đối với yếu tố về phương tiện sản 

xuất và nhà ở có trọng số thấp hơn so với 

các yếu tố khác cho thấy, yếu tố này ở địa 

phương tương đối được đảm bảo phục vụ 

cho nhu sản xuất của nông hộ. Tuy nhiên, 

một số nông hộ tại địa điểm khảo sát còn 

thiếu phương tiện sản xuất và hiện trạng nhà 

ở vẫn còn ở mức thấp chưa đảm bảo an toàn. 

Nhìn chung, các yếu tố có trọng số quan 

trọng trong nguồn vốn vật chất tại 2 địa 

điểm khảo sát là hệ thống giao thông nông 

thôn, phương tiện sản xuất, hệ thống thủy 

lợi và hệ thống điện. Đây là các yếu tố quan 

trọng phục vụ cho sản xuất, do vậy, lũ thay 

đổi sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản 

xuất của người dân như thiếu nước tưới, các 

trạm bơm không đảm bảo để bơm nước 

cung cấp và hệ thống thủy lợi không đảm 

 
Hình 5. Trọng số các yếu tố trong nguồn 

vốn vật chất của nông hộ tại địa điểm  

khảo sát 
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bảo dẫn nước phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp của người dân tại địa phương.  

3.1.5. Nguồn vốn tài chính 

Trong các yếu tố tài chính (Hình 6), 

yếu tố về thu nhập từ nông nghiệp và vốn 

sản xuất là hai yếu tố quan trọng nhất của 

người dân ở vùng lũ huyện An Phú và Tịnh 

Biên.  

Ở An Phú, các hộ dân có nguồn thu 

thập chính chủ yếu từ hoạt động nông 

nghiệp và thiếu vốn trong sản xuất. Đây là 

yếu tố có trọng số quan trọng nhất trong 

nguồn vốn tài chính của người dân tại địa 

điểm khảo sát. Bên cạnh đó, tín dụng của 

địa phương có trọng số cao do ở địa phương 

vẫn còn hạn chế về nguồn vốn vay cho hoạt 

động sản xuất nông nghiệp của người dân. 

Yếu tố về thu nhập từ hoạt động phi nông 

nghiệp được đánh giá thấp hơn so với các 

yếu tố khác, nguyên nhân như đã đề cập là 

do hoạt động sinh kế của nông hộ khảo sát 

chủ yếu từ nông nghiệp.  

Tương tự như ở huyện Châu Phú, 

người dân khảo sát ở huyện Tịnh Biên chủ 

yếu có thu nhập từ hoạt động nông nghiệp 

và thiếu vốn trong sản xuất. Nguồn vốn tín 

dụng ở địa phương vẫn còn hạn chế và 

người dân khó tiếp cận, đặc biệt là những hộ 

khó khăn, ít đất sản xuất. Thu nhập từ hoạt 

động phi nông nghiệp của người dân ở địa 

phương không đáng kể ở cả hai địa điểm 

khảo sát. Tóm lại, người dân tại địa điểm 

nghiên cứu gặp khó khăn về nguồn vốn 

trong sản xuất và thu nhập chính của nông 

hộ chủ yếu là từ hoạt động nông nghiệp, ít 

các hoạt động đa dạng về sinh kế. Nguồn 

vốn tín dụng tại địa phương vẫn còn hạn chế 

và người dân khó tiếp cận để vay vốn do ít 

đất sản xuất hoặc hộ nghèo nên việc sản 

xuất nông nghiệp của người dân gặp nhiều 

khó khăn. Đặc biệt, khi lũ ở thượng nguồn 

thay đổi, người dân cần thay đổi kỹ thuật 

sản xuất để thích ứng và cần nguồn vốn đề 

thực hiện công việc này. Do vậy, với hiện 

trạng thiếu vốn sản suất và ít đa dạng sinh 

kế như hiện nay, người dân sẽ gặp nhiều rủi 

ro đến sinh kế khi lũ ở thượng nguồn thay 

đổi, ví dụ là thiếu vốn để phục hồi sản xuất 

khi ngập lũ xảy ra.   

3.2. Mức độ tổn thương sinh kế của người 

dân vùng lũ giáp biên giới  

Kết quả thể hiện ở Hình 7 cho thấy có 

sự tương đồng về trọng số của các yếu tố 

trong nguồn vốn sinh kế ở hai địa điểm 

nghiên cứu là An Phú và Tịnh Biên. Cụ thể, 

yếu tố con người có trọng số cao nhất trong 

năm nguồn vốn sinh kế của người dân tại 

khu vực khảo sát và tiếp đến là yếu tố về tài 

chính và nguồn vốn tự nhiên. Nguồn lực về 

vật chất và xã hội có trọng số thấp hơn so 

với các nguồn vốn khác. Về đánh giá sự tổn 

 

 

thương sinh kế cho thấy, huyện Tịnh Biên 

có chỉ số tổn thương (SVI = 0,23) thấp hơn  

so với huyện An Phú (SVI = 0,38). So với 

bảng đánh giá mức độ tổn thương của 

Krishnamurthy và cs. (2014), sự tổn thương 

về sinh kế ở hai địa điểm nghiên cứu ở mức 

trung bình thấp truớc sự thay đổi lũ ở 

thượng nguồn; trong đó, tính tổn thương ở 

huyện An Phú cao hơn so với huyện Tịnh 

Biên. Trong các nguồn vốn sinh kế, nguồn 

 
Hình 6. Trọng số các yếu tố trong nguồn 

vốn tài chính của nông hộ tại địa điểm  

khảo sát 
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vốn con người, tài chính tự nhiên có ảnh 

hưởng đáng kể đến sinh kế của nông hộ tại 

hai địa điểm nghiên cứu; trong đó, nguồn 

vốn con người có ảnh hưởng cao nhất. Hiện 

tại, các yếu tố về nguồn vốn con người ở 

mức thấp (trình độ học vấn, lao động, nhận 

thức về sự thay đổi lũ, kỹ thuật canh tác,…) 

cũng như thiếu vốn trong canh tác của 

nguồn vốn tài chính là những hạn chế quan 

trọng và cần có giải pháp cải thiện cho 

người dân vùng lũ giáp biên giới trong 

tương lai để nâng cao khả năng thức ứng với 

sự thay đổi lũ ở thượng nguồn trong tương 

lai. 
 

IV. KẾT LUẬN 

Lũ ở ĐBSCL đang biến động theo 

hướng khó dự đoán và có xu hướng giảm về 

lưu lượng và chất lượng nước. Hiện tại, tác 

động của sự thay đổi lũ ở thượng nguồn 

sông Mekong không gây ảnh hưởng đáng kể 

đến sinh kế người dân vùng lũ giáp biên giới 

ở tỉnh An Giang. Trong các nguốn vốn sinh 

kế, nguồn vốn con người, tài chính và tự 

nhiên có ảnh hưởng quan trọng đến sinh kế 

của nông hộ trước bối cảnh lũ thay đổi ở 

thượng nguồn. Sự thay đổi lũ ở thượng 

nguồn kết hợp với sự thay đổi kinh tế - xã 

hội sẽ dẫn đến sự thay đổi đáng kể nguồn tài 

nguyên nước cũng như sinh kế của người 

dân ở vũng lũ nói riêng và ĐBSCL nói 

chung và biến động theo xu hướng khó dự 

đoán trong tương lai. 

 Trong nghiên cứu này, các chỉ số 

đánh giá dựa vào điều kiện thực tế của từng 

địa điểm cụ thể và bị ảnh hưởng bởi việc lựa 

chọn các yếu tố phụ thuộc để phản ảnh yếu 

tố chính. Vì thế, để phản ảnh tính tổn 

thương về sinh kế của địa phương cụ thể, 

cần có giá trị tiêu chuẩn cho các yếu tố trong 

nguồn vốn sinh kế. Bên cạnh đó, các nghiên 

cứu tiếp theo cần kết hợp với các phương 

pháp đánh giá khác trong việc đánh giá tính 

tổn thương sinh kế của nông hộ để có đầy 

đủ thông tin hỗ trợ cho việc đề xuất ra quyết 

định trong việc nâng cao sinh kế cho người 

dân trong bối cảnh với nhiều sự thay bất  

 

định trong tương lai, đặc biệt là các đối 

tượng dễ bị tổn thương.  
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